Trường THPT Bắc Trà My


Tổ Hóa


Chuyên đề:  SỰ LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ.

(sản phẩm của trường THPT Bắc Trà My)
Xác định vấn đề cần dạy :SỰ LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ.
A. Giáo án
I. Chuẩn kiến thức kĩ năng
1. Kiến thức
Hiểu được:

- Sự lai hoá obitan nguyên tử: sp, sp2, sp3
2. Kĩ năng
- Ôn lại cách viết công thức e từ đó 
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công thức cấu tạo và xác định nhóm định cư ở nguyên tố trung tâm( cặp e tự do không tham gia liên kết của nguyên tố trung tâm)
[image: image2.wmf]®

số AO lai hóa
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kiểu lai hóa
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dạng hình
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góc lai hóa của một số phân tử đặc trưng

-Viết sơ đồ hình thành lai hoá sp, sp2, sp3.

3. Thái độ :

- Giáo dục đức tính cẩn thận chính xác;

 - Tin tưởng vào thực nghiệm, bằng thực nghiệm có thể khám phá được thế giới vi mô .

 - Có thái độ nghiêm túc trong học tập.

4. Trọng tâm :

  - Nêu và vận dụng thuyết lai hóa để giải thích sự tạo thành liên kết trong một số phân tử.

5. Định hướng các năng lực được hình thành

- Năng lực hợp tác;

- Năng lực giải quyết vấn đề;

- Năng lực tính toán hóa học

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn;

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học;

- Năng lực thực hành hóa học.

II. Chuẩn bị :

1.Chuẩn bị của giáo viên:

- Máy tính, phiếu học tập; 

- Phiếu học tập, nhiệm vụ cho các nhóm;

- Giáo án powerpoint và đáp án các nhiệm vụ.

2. Chuẩn bị của học sinh

- Sách giáo khoa hóa 10 nâng cao
- Soạn nội dung đã được giao

3. Phương pháp dạy học

- Phát hiện và giải quyết vấn đề.

- Phương pháp mảnh ghép, học tập hợp tác ( thảo luận nhóm);

- Đàm thoại .

III. Các hoạt động dạy học:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, tác phong (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ: 5 phút
3.Bài mới:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: vào bài : Tạo tình huống (5 phút)
PPDH: Dùng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề, trực quan

	GV: Tại sao phân tử CO2 có cấu tạo thẳng, tại sao phân tử H2O có dạng  hình chữ V, NH3 có dạng là hình chóp? Nguyên nhân dẫn đến sự định hướng hình học của phân tử là do sự lai hoá các obitan nguyên tử. Vậy sự lai hoá là gì ?

	HS: lắng nghe, xem các hình ảnh cấu tạo các phân tử CO2 , H2O, NH3  trên màng hình, xuất hiện mâu thuẩn.
	

	Hoạt động 2: Nghiên cứu về sự lai hóa

PPDH: Nêu vấn đề, thảo luận, đàm thoại, giải quyết vấn đề(10 phút)

	– GV cho HS thảo luận phiếu học tập:  

1. Viết cấu hình electron và biểu diễn AO lớp ngoài cùng của nguyên tử C, và của nguyên tử H ? 

2. Viết công thức electron, công thức CT của phân tử CH4
3. Nhận xét về năng lượng và góc liên kết. 

GV mời HS trình bày ý 1, sau đó GV viết cấu hình e của C* (ở trạng thái kích thích) 
GV yêu cầu HS trình bày ý 2, 3
3. Nhận xét về năng lượng và góc liên kết.

– GV thông báo : thực nghiệm cho biết 4 liên kết C – H trong phân tử CH4 như nhau và góc liên kết là 109028'. 

– GV giải thích hình dạng phân tử CH4 và hỏi HS có nhận xét gì về số AO tham gia lai hoá và số AO tạo ra, sau khi trộn lẫn các AO có giống và khác nhau không ? Vậy sự lai hoá là gì ? 

– GV thông tin thêm về :

+ Đặc điểm của sự lai hóa.
+ Nguyên nhân của sự lai hoá.

٭ Đặc điểm của AO lai hóa:

Có kích thướt và hình dạng hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau về hướng trong không gian
Số AO tổ hợp = số AO lai hóa

Nguyên nhân của sự lai hóa:

Các AO lai hóa với nhau để đồng nhất về năng lượng, từ đó tạo được liên kết bền với các nguyên tử
	Học sinh thảo luận:
 1. Viết cấu hình e của C,H
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C có 4 e ở lớp ngoài cùng ; H có 1 e. 
C*: 1s22s1 2p3

H : 1s1
2. CTCT của CH4 :
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3. Có 3 liên kết (p – s) có NL như nhau. 

   + 1 lk (s – s) có NL khác với (p – s)   

   + góc liên kết 90o.

–  HS nhận xét có :

+ 1 AO2s trộn lẫn 3 AO2p 4 AO lai hoá sp3 như nhau về hình dạng, kích thước nhưng hướng khác nhau.

+ 4 AO này xen phí với 4 AO1s của H  4 liên kết C – H giống nhau.

+ HS phát biểu về sự lai hoá  
	I. Khái niệm về sự lai hoá.

1.  Xét phân tử metan: CH4
 C*: 1s22s1 2p3

H : 1s1[image: image1.wmf]®


1AO2s & 3AO2p của C xen phủ với 4AO1s của 4 nguyên tử H (



[image: image8.wmf]      H

       |

H - C - H

        |

       H


KÕt qu¶ thùc nghiÖm cho thÊy:Trong ph©n tö CH4
+ §é dµi 4 liªn kÕt C – H b»ng nhau vµ ®Òu b»ng 0,109nm

+ Gãc liªn kÕt b»ng 109028’ 

* NhËn xÐt:        §é dµi liªn kÕt b»ng nhau → n¨ng l​ượng cña 4e liªn kÕt ph¶i b»ng nhau  →4 AO liªn kÕt ph¶i gièng nhau  → Khi h×nh thµnh liªn kÕt víi 4 nguyªn tö H th× trong nguyªn tö C obitan 2s ®· tæ hîp trén lÉn víi 3 obitan 2p t¹o thµnh bèn obitan míi gièng hÖt nhau → ®ã lµ 4 AO lai ho¸ sp3 

  2. Khái niệm về sự lai hoá:
         Sự lai hoá obitan nguyên tử là sự tổ hợp “ trộn lẫn” một số obitan trong một nguyên tử để được từng ấy obitan lai hoá giống nhau nhưng định hướng khác nhau trong không gian.

 

	Hoạt động 3: Tìm hiểu các kiểu lai hóa thường gặp

PPDH: Thảo luận nhóm theo mảnh ghép và báo cáo sản phẩm, chốt lại của GV(15 phút)

	- Ổn định tổ chức

- Phân các nhóm và các nhiệm vụ cụ thể 

- Hướng dẫn HS nghiên cứu

GV : Trình bày kiểu lai hóa sp  phân tử BeH2
GV yêu cầu các nhóm nhận xét về lai hóa sp

Phiếu học tập 1:

- Thế nào là kiểu lai hóa sp.......

- Hình dạng?   .........

- Góc lai hóa? .............

GV yêu cầu nhóm 1 lên báo cáo sản phẩm, 3 nhóm còn lại so sánh với sản phẩm của nhóm mình và nhận xét, sau đó GV kết luận.

GV : Trình bày kiểu lai hóa sp2  phân tử BF3
GV yêu cầu các nhóm nhận xét về lai hóa sp2
Phiếu học tập 2: Xét BF3
- Thế nào là kiểu lai hóa sp2.......

- Hình dạng của phân tử BF3

  .........

- Góc lai hóa của phân tử BF3 ............. 

GV yêu cầu nhóm 2 lên báo cáo sản phẩm, 3 nhóm còn lại so sánh với sản phẩm của nhóm mình và nhận xét, sau đó GV kết luận.

GV : Trình bày kiểu lai hóa sp3   của phân tử CH4
GV yêu cầu các nhóm nhận xét về lai hóa sp3
Phiếu học tập 3:

- Thế nào là kiểu lai hóa sp3.......

- Hình dạng của phân tử CH4
  .........

- Góc lai hóa của phân tử CH4
 ............. 

GV yêu cầu nhóm 3 lên báo cáo sản phẩm,3 nhóm còn lại so sánh với sản phẩm của nhóm mình và nhận xét, sau đó GV kết luận.

GV lưu ý về điềukiện lai hóa

GV lưu ý cho học sinh cách xác định kiêu lai hóa AO nguyên tử trong các phân tử thường gặp
	- Ngồi theo nhóm

- Quan sát và lắng nghe

- Nghiên cứu các nhiệm vụ cụ thể và trả lời

HS lắng nghe
- 4 nhóm hoàn thành phiếu học tập số 1, sau đó báo cáo sản phẩm theo hướng dẫn của giáo viên

HS: lắng nghe

- 4 nhóm hoàn thành phiếu học tập số 2, sau đó báo cáo sản phẩm theo hướng dẫn của giáo viên

HS: lắng nghe

- 4 nhóm hoàn thành phiếu học tập số 1, sau đó báo cáo sản phẩm theo hướng dẫn của giáo viên

HS: lắng nghe và chép bài


	II. Các kiểu lai hoá thường gặp:

1. Lai hóa sp:(lai hóa đường thẳng)

a. Ví dụ: Xét phân tử BeH2
b. Nhận xét:

 Kiểu lai hoá sp: 1AOs +1AOp  2AO lai hóa sp . 

- Hình dạng: 2 obitan lai hoá giống nhau và nằm trên một đường thẳng nhưng ngược chiều nhau.

 - Góc lai hoá: 180o 
VD: BeH2, C2H2, BeCl2…
2. Lai hoá sp2 (kiểu tam giác).

a. Ví dụ: Xét phân tử BF3
b. Nhận xét về phân tử BF3
  Do 1AOs+2AOp3AO lai hoá sp2.  

- Hình dạng: 3AO lai hoá  giống nhau hướng về 3 đỉnh của tam giác đều.

- Góc lai hoá: 120o 

VD: SO3, C2H4,......

3. Lai hoá sp3 (kiểu tứ diện).

a. Ví dụ: Xét phân tử CH4
b. Nhận xét:

- Kiểu lai hoá sp3: Do 1AOs +3AOp → 4 AO lai hoá sp3. 

- Hình dạng :trong không gian: 4 obitan lai hoá hướng về 4 đỉnh của hình tứ diện đều 

- Góc lai hoá: 109o28’

VD: C2H6 ; C3H8 ; 
ĐK lai hóa: Các AO chỉ lai hóa được với nhau khi năng lượng của chúng xấp xỉ bằng nhau.

	Cách xác định kiêu lai hóa AO nguyên tử trong các phân tử thường gặp

Tiến hành theo 5 bước:
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Từ CT e  →CTCT( xác định  được nhóm định cư ( cặp e chưa tham gia liên kết của nguyên tố trung  tâm )
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số AO lai hóa
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kiểu lai hóa 
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dạng hình
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góc lai hóa
Lưu ý:
Số AO lai hóa= Tổng liên kết δ + tổng cặp e không tham gia liên kết của ngtố trung tâm 
Nếu Số AO lai hóa = 2 →lai hóa sp →góc lai hóa 180o
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Nếu Số AO lai hóa = 3→lai hóa sp2      Liên kết với 2 nguyên tử khác→hình chữ V (gấp khúc)

                                                             Liên kết với 3 nguyên tử khác→hình tam giác

                                                             → góc liên kết 120o
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                                                             Liên kết với 2 nguyên tử khác→hình chữ V (gấp khúc)

                                                             Liên kết với 3 nguyên tử khác→hình chóp

                                                             → góc liên kết 107o
Nếu Số AO lai hóa = 4→lai hóa sp3      Liên kết với 4 nguyên tử khác→hình tứ diện

                                                             → góc liên kết 109o28’
Nên nhớ bất kì  liên kết nào cũng chứa 1 liên kết δ

	GV: Cho các nhóm thảo luận phiếu học tập:
Trình bày cấu tạo các phân tử sau theo thuyết lai hóa:

Nhóm 1: CO2, H2O

Nhóm 2: SO2, NH3
Nhóm 3: SO3, C2H2
Nhóm 4: C2H4, BeCl2

GV yêu cầu các nhóm trình bày sản phẩm, các nhóm còn lại nhận xét, sau đó giáo viên tổng kết.
	HS thảo luận nhóm, hoàn thành sản phẩm.
Các nhóm trình bày sản phẩm, và nhận xét sản phẩm của các nhóm khác

HS lắng nghe GV tổng kết
	

	Hoạt động 4: Nhận xét chung về thuyết lai hóa

PPDH: Đàm thoại (5 phút)

	Gv: Đặt câu hỏi: Khi nào người ta sử dụng thuyết lai hóa?
GV khẳng định vai trò quan trọng của thuyết lai hoá trong việc giải thích dạng hình học phân tử.
	HS lắng nghe, vấn đáp với GV, ghi bài.
	III. Nhận xét chung về thuyết lai hoá.

٭ Ý nghĩa của thuyết lai hóa.

Để giải thích dạng hình học của phân tử

٭Chú ý: Chỉ được sử dụng thuyết lai hóa khi đã biết dạng hình học và số đo các góc liên kết của phân tử

٭Kết luận: Thuyết lai hóa có vai trò giải thích hơn là tiên đoán dạng hình học của phân tử


4. Củng cố:  3 phút

GV trình chiếu các câu hỏi trắc nghiệm, hs thảo luận trả lời

Caâu 1: Cho bieát Nitô trong phaân töû NH3 ôû traïng thaùi lai hoùa sp3. 
Vaäy phaân töû NH3 coù ñaëc ñieåm:
A. Coù hình tam giaùc phaúng, goùc lai hoaù 1200.

B. Coù hình töù dieän, goùc lai hoaù 109o28’.

C. Coù hình chóp, goùc lai hoaù 107o
D. Coù  hình töù dieän, goùc lai hoaù 107o. 

Caâu 2: Phaân töû nöôùc coù daïng gấp khúc, vôùi goùc lieân keát HOH baèng 104,5o, như vậy:

 
A. nguyeân töû oxi ôû traïng thaùi lai hoùa sp3.


B. nguyeân töû oxi ôû traïng thaùi cô baûn.


C. nguyeân töû hiñro ôû traïng thaùi lai hoùa sp3.


D. caû nguyeân töû oxi vaø hiñro ñeàu ôû traïng thaùi lai hoùa sp3.
Nhận xét: 

VD: Cuøng lai hoaù sp3 

[image: image13.png]



Cuøng 1 loaïi lai hoa,ù goùc lai hoaù seõ giaûm xuoáng khi soá caëp electron khoâng lieân keát taêng leân

Caâu 3: Theo thuyeát lai hoùa, caùc obitan tham gia lai hoùa caàn phaûi coù caùc ñieàu kieän:

A. Caùc obitan gioáng nhau hoaøn toaøn veà naêng löôïng.

B. Caùc obitan coù hình daïng hoaøn toaøn gioáng nhau.

C. Caùc obitan coù naêng löôïng gaàn baèng nhau 

D. Caùc obitan lai hoùa luoân nhaän taát caû caùc truïc toïa ñoä laøm truïc ñoái xöùng.

Caâu 4: Kieåu lai hoùa ñöôøng thaúng laø

A. lai hoùa sp3.

B. lai hoùa sp.

C. lai hoùa sp2.

D. lai hoùa sp3d.

5. Dặn dò:  (1 phút)  Hướng dẫn về nhà 
- làm bài tập :1, 2, 3, 4(sgk)

      - Chuẩn bị các phần còn lại 
6. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:
Phần  trình  chiếu sự lai hóa nên cho HS xem hai lần
B. Câu hỏi  mô tả 4 mức yêu cầu về sự lai hóa

I. BIẾT:

Câu 1: Hình nào dưới đây mô tả sự lai hóa sp?

A. 
[image: image14.emf]
B.
[image: image15.emf]
C. 
[image: image16.emf]
D. 
[image: image17.emf]+


Câu 2:  Cho hình vẽ mô tả sự tạo thành orbitan lai hóa sp2.


[image: image18.emf]
Sự lai hóa sp2 sau đây xảy ra ở một nguyên tử do:
A. sự tổ hợp của 1orbitan s và 2 orbitan p của nguyên tử đó.

B. sự tổ hợp của 2orbitan s và 2 orbitan p của nguyên tử đó.

C. sự tổ hợp của 2orbitan s và 1 orbitan p của nguyên tử đó 

D. sự tổ hợp của 1orbitan s và 3 orbitan p của nguyên tử đó 

Câu 3:  Cho 3 dạng lai hóa lần lượt như hình vẽ. 


[image: image19.emf]       
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                 sp                                   sp2                                 sp3
Góc giữa các orbitan lai hóa lần lượt là:

A. 1800, 1200, 109028’               B. 1200 ; 1800 ; 109028’ 

C. 109028’ ;1200 ;1800               D. 1800 ; 109028’ ;1200

Câu 4:  Sự xen phủ nào sau đây tạo thành liên kết σ?

A. 
[image: image22.emf]
B. 
[image: image23.emf]
C. 
[image: image24.emf]
D. cả A, B, C đều đúng.

Câu 5: Sự xen phủ nào sau đây tạo thành liên kết π.

A. 
[image: image25.emf]
B. 
[image: image26.emf]
C.                     
[image: image27.emf]               

D. 
[image: image28.emf]
Câu 6:  Liên kết hóa học trong phân tử H2 được hình thành nhờ sự xen phủ của  các orbitan nào?

A. 
[image: image29.emf]+


B. 
[image: image30.emf]+


C. 
[image: image31.emf]+


D. Một kết quả khác.

Câu 7.  Liên kết hóa học trong phân tử HCl được hình thành nhờ sự xen phủ của  các orbitan nào?

A. 
[image: image32.emf]+


B. 
[image: image33.emf]+


C. 
[image: image34.emf]+


D. Một kết quả khác.

Câu 8:  Liên kết hóa học trong phân tử Cl2 được hình thành nhờ sự xen phủ của  các orbitan nào?

A. 
[image: image35.emf]+



B. 
[image: image36.emf]+


C. 
[image: image37.emf]+


D.                
[image: image38.emf]               

Câu 9:  Liên kết đơn là liên kết
A. Bằng 2 electron dùng chung                   B. Bằng lai hóa sp2

C. Bằng 2 electron  độc thân                        D. Bằng 1 electron dùng chung
Câu 10: Liên kết trong phân tử nào sau đây hình thành do sự xen phủ của các obitan s


A. HCl




B. H2O


C. Cl2




D. H2
II. Hiểu:

Câu 11: Kiểu lai hoá đường thẳng là:


A. Lai hoá sp3.

B. lai hoá sp2.

C. lai hoá dsp3.
D. lai hoá sp.

Câu 12. Kiểu lai hoá tứ diện là:


A. lai hoá sp3d2.
B. lai hoá sp3.

C. lai hoá sp2.
D. lai hoá sp.

Câu 13. Kiểu lai hoá tam giác là:


A. lai hoá sp3.

B. lai hoá sp2.

C D. lai hoá dsp3.
D. lai hoá sp.

Câu 14 :Lai hoá sp là sự trộn lẫn các obitan hoá trị của một obitan s với:

A. 
Ba obitan hoá trị của phân lớp p tạo thành 4 obitan lai hóa sp3.

B. 
Hai obitan hoá trị của phân lớp p tạo thành 3 obitan lai hóa sp3.

C. 
Một obitan hoá trị của phân lớp p tạo thành 2 obitan lai hóa sp.

D. 
Ba obitan hoá trị của phân lớp p tạo thành 4 obitan lai hóa sp.

Câu 15 :Lai hoá sp2 là sự trộn lẫn các obitan hoá trị của một obitan s với:

A. Ba obitan hoá trị của phân lớp p tạo thành 4 obitan lai hóa sp3.

B. Hai obitan hoá trị của phân lớp p tạo thành 3 obitan lai hóa sp2.

C. Một obitan hoá trị của phân lớp p tạo thành 2 obitan lai hóa sp2.

D. Hai obitan hoá trị của phân lớp p tạo thành 3 obitan lai hóa s2p.

Câu 16 :Lai hoá sp3 là sự trộn lẫn các obitan hoá trị của một obitan s với:

A. Ba obitan hoá trị của phân lớp p tạo thành 4 obitan lai hóa sp3.

B. Hai obitan hoá trị của phân lớp p tạo thành 3 obitan lai hóa sp3.

C. Một obitan hoá trị của phân lớp p tạo thành 2 obitan lai hóa sp3.

D. Ba obitan hoá trị của phân lớp p tạo thành 4 obitan lai hóa s3p.

Câu 17: Cấu trúc phân tử BeH2 là.
A. Cấu trúc đường thẳng                                                        B. Cấu trúc hình tam giác đều

B. Cấu trúc hình lập phương                                                  D. Cấu trúc hình tứ diện đều.

Câu 18:  Cấu trúc phân tử CO2 là 
A. Cấu trúc đường thẳng                                                        B. Cấu trúc hình tam giác đều

C. Cấu trúc hình lập phương                                                  D. Cấu trúc hình tứ diện đều

Câu 19: Cấu trúc phân tử SO3 là 
A. Cấu trúc đường thẳng                                                        B. Cấu trúc hình tam giác đều
C. Tam giác phẳng.                                                                D. Cấu trúc hình tứ diện đều

Câu 20: Liên kết hóa học trong phân tử CH4 được hình thành giữa nguyên tử C và các nguyên tử hiđro bằng sự xen phủ của:


A. các obitan s của nguyên tử hiđro với các obitan s và p của nguyên tử cacbon.


B. các obitan s của nguyên tử hiđro với các obitan sp3 của nguyên tử cacbon.


C. các obitan lai hoá của nguyên tử hiđro với các obitan s và p của cacbon.


D. các obitan lai hoá của nguyên tử H với các obitan lai hoá sp3 của ngưyên tử cacbon.

III.Vận dụng thấp:

Câu 21. Phân tử nào có sự lai hoá sp2?


A. BF3.


B. BeF2.


C. NH3.


D. CH4.

Câu 22: Nguyên tử C trong phân tử CH4 lai hóa gì?

A. lai hoá sp3.

B. lai hoá sp3.

C . lai hoá dsp3.

D. lai hoá sp.

Câu 23 : Nhận xét nào dưới đây không đúng ?

A. Phân tử H2O có 4 liên kết σ
B. Nguyên tử N trong phân tử NH​3 lai hóa sp3
C. Lai hóa sp là lai hóa đường thẳng.

D. Liên kết π được hình thành do sự xen phủ bên.
Câu 24 :Trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm nào dưới đây không đúng?

A. C trong CO2 là sp2.




B. O trong H2O là sp3.


C. S trong SO3 là sp2




D. Be trong BeH2 là sp.
Câu 25: Phân tử nước có dạng góc, với góc liên kết HOH bằng 104,50 chứng tỏ 

A. nguyên tử oxi ở trạng thái lai hóa sp3.
B. nguyên tử oxi ở trạng thái cơ bản.

C. nguyên tử hiđro ở trạng thái lai hóa sp3.

D. cả nguyên tử oxi và hiđro đều ở trạng thái lai hóa sp3.
Câu 26: Chọn câu có nội dung sai
A. Các obitan hoá trị ở các phân lớp khác nhau có năng lượng bằng nhau và hình dạng khác nhau

B. Các obitan lai hoá có hình dạng giống nhau, năng lượng bằng nhau nhưng định hướng khác nhau trong không gian

C. Sự lai hóa là sự tổ hợp một số obitan có năng lượng xấp xỉ nhau để tạo ra các obitan lai hoá giống nhau

D. Dùng thuyết lai hoá để giải thích dạng hình học của phân tử.

Câu 27 : Chỉ ra nội dung sai khi xét phân tử CO2 :


A. Phân tử có cấu tạo góc.
B. Liên kết giữa nguyên tử oxi và cacbon là phân cực

C. Phân tử CO2 không phân cực
D. Trong phân tử có hai liên kết đôi.

Câu 28: Theo thuyết lai hóa, các obitan tham gia lai hóa cần phải có các điều kiện:

A. Các obitan giống nhau hoàn toàn về năng lượng.

B. Các obitan có hình dạng hoàn toàn giống nhau.

C. Các obitan có năng lượng gần bằng nhau 

D. Các obitan lai hóa luôn nhận tất cả các trục tọa độ làm trục đối xứng.

Câu 29 :  Chọn hình vẽ mô tả đúng sự tạo thành liên kết trong phân tử H2S .

A. 
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C. 
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Câu 30. Trong các phân tử dưới đây, phân tử nào có cấu tạo hình học dạng tháp đáy tam giác?


A. BH3.


B. PH3.


C. SO3.



D. AlCl3.
IV.Vận dụng cao:

Câu 31. Cho biết kết luận về trạng thái lai hoá của nguyên tử trung tâm nào dưới đây là đúng?


A. C trong CO2 lai hoá sp2.



B. N trong NH3 lai hoá sp3.

C. S trong SO2 lai hoá sp3.



D. O trong H2O lai hoá sp
Câu 32:Hình vẽ nào sau đây mô tả sự xen phủ hình thành phân tứ CH4 theo thuyết lai hóa?

A. [image: image43.png]




B. 
[image: image44.emf]

C. [image: image45.png]





D.   
[image: image46.emf]
Câu 33: Cho biết Nitơ trong phân tử NH3 ở trạng thái lai hóa sp3. 
Vậy phân tử NH3 có đặc điểm:

A. Có hình tam giác phẳng, góc lai hoá 1200.
B. Có hình tứ diện, góc lai hoá 109028’.
C. Có hình chóp, góc lai hoá 1070
C. Có  hình tứ diện, góc lai hoá 1070. 
Câu 34:  Cho các phân tử: CH4 (1); H2O(2); NH3(3) và các góc liên kết 109028’ (a); 1070(b); 104,5o(c). Cặp chất và góc liên kết tương ứng là

A. (1) và (a) ; (2) và (c);  (3) và (b)


B. (1) và (b) ; (2) và (c);  (3) và (a)
C. (1) và (c) ; (2) và (a);  (3) và (b)


D. (1) và (a) ; (2) và (b);  (3) và (c)

*Cho các phân tử sau: C2H2 (1), BF3 (2), BeCl2 (3), C2H4 (4), CH4 (5), Cl2 (6), H2 (7), H2O (8), NH3 (9), HCl (10). Trong các phân tử trên sự hình thành liên kết trong các phân tử nhờ:

Câu 35:   sự lai hoá sp các AO hóa trị là:


A. 1, 3, 6.


B. 1, 2, 3, 5.


C. 1, 3, 4, 7.


D. 1, 3.

Câu 36:   Sự lai hoá sp2 các AO hoá trị là:


A. 2, 4


B. 2, 6.



C. 2, 3, 4.


D. 2, 3.

Câu 37:  Sự lai hoá sp3 các AO hoá trị là:


A. 5, 6, 8, 10.

B. 5, 8, 9.


C. 3, 5, 8, 9.


D. 5, 6, 8, 9.

*Cho các phân tử và ion sau: 
[image: image47.wmf]+
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(1), NH3 (2), BF3 (3), SO2 (4), C2H2 (5), NF3 (6). Trạng thái lai hoá của các nguyên tử trung tâm trong các phân tử và ion trên:

Câu 38:   Lai hoá sp2 là:


A. 3, 4, 5.


B. 3, 4.



C. 4, 5, 6.


D. 1, 2, 3.

Câu 39:  Lai hoá sp3 là:


A. 1, 2, 6.


B. 1, 2, 5.


C. 2, 3, 6.


D. 1, 2, 3.

Câu  40:  Lai hoá sp là:

A. 3.


B. 4.



C. 5.



D. 6.
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